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BỘ ĐỀ THI GIỮAHỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR’LẤP

TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

Câu 1: (3,0 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

Câu 2: (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên

nhân nào mang tính quyết định?

Câu 3: (4,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã

ở vào tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc”?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lích sử lớp 9

Câu 1 (3,0 điểm) Hãy trình bày nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong

thời đại mới. (0,5 điểm)

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân

và phong trào yêu nước Việt Nam. (0,5 điểm)

- Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của

cách mạng Việt Nam: Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh

đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng

Việt nam. (1,0 điểm)

- Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăn khít của cách mạng thế giới. (0,5

điểm)

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định đến những bước phát

triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. (0,5 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Phân tích dựa trên các ý sau:

* Nguyên nhân chủ quan:

- Dân tộc vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất

của dân tộc. (0,5 điểm)
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- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước trong một mặt trận

dân tộc thống nhất rộng rãi. (0,5 điểm)

- Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với

khởi nghĩa từng phần, giữa nông thôn và thành thị. (0,5 điểm)

- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với

đường lối đúng đắn và sáng tạo. (0,5 điểm)

* Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Chiến tranh thế giới thứ hai

đang đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xô đánh bại. (0,5 điểm)

* Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng anh

dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ. (0,5 điểm)

Câu 3 (4,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành

lập đã ở vào tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc”?

* Khó khăn: Sau khi ra đời, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hết

sức hiểm nghèo, như “ngàn cân treo sợi tóc”: Phải đối phó với các mối đe dọa lớn: (0,5

điểm)

- Ngoại xâm và nội phản: Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc,

Việt Cách âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 vào nam, quân Anh mở

đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược. Các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam

(Đại Việt, Tơ-rôtokit) bọn phản động trong các giáo phái... tăng cường chống phá cách

mạng. (1,5 điểm)

- Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói cuối năm 1944 chưa được

khắc phục, hạn hán kéo dài, sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khang hiếm, giá cả

tăng vọt, nạn đói mới tiếp tục đe doạ. (1,5 điểm)

- Văn hóa - xã hội: Trên 90% số dân trong nước mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan...(0,25

điểm)

- Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng. (0,25 điểm)
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ĐỀ SỐ 2

TRƯỜNG THCS ĐĂK KROONG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 9

NĂM HỌC: 2015 - 2016

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Khoanh vào chữ cái in hoa đầu ý có đáp án đúng.

1. Con đường cứu nước đúng đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là:

A. Con đường cách mạng bạo lực.

B. Con đường cách mạng tư sản.

C. Con đường cách mạng vô sản.

D. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Việc làm nào thể hiện chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân,

vì dân?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

B. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ

C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ.

D. Tất cả đều đúng.

3. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có hạn chế gì?

A. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.

C. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, cản trở sự phát triển của cách mạng

Việt Nam.

D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

4. Lệnh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 được ban bố khi “Nhật nổ súng tấn công Pháp

ở Lạng Sơn”

A. Đúng B. Sai.

Câu 2. (2,0 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho đúng.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Cột A Nối Cột B

1. Mục đích của việc kí Hiệp định Sơ bộ

giữa ta với Pháp ngày 6-3-1946

1 A. Mượn tay Pháp, đuổi 20 vạn

quân Tưởng về nước, ta loại được

một kẻ thù.

2. Sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947

Pháp tăng cường thực hiện chính sách

này.

2 B. 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần

thứ nhất những luận cương về vấn

đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của

Lê-nin.

3. Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo

Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba (Quốc

tế Cộng sản) sau sự kiện.

3 C. Dùng người Việt trị người Việt,

lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

4. Tổ chức cách mạng hoạt động rất tích

cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của

phong trào công nhân trong nước là…

4 D. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.

E. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh

niên.

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 3. ( 2,5 điểm)

- Đảng cộng sản Việt Nam thành lập thời gian nào? ở đâu?

- Việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt

Nam?

Câu 4. (2,0 điểm) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian

nào? Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với

dân tộc Việt Nam và thế giới?

Câu 5. (2,5 điểm) Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên

Phủ năm 1954?
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Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Học sinh chọn đúng mỗi ý thì ghi 0,25 điểm.

1. C 2. D 3. C 4. B

Câu 2. (2,0 điểm) Hoc sinh nối đúng mỗi ý thì ghi 0,5 điểm.

1A 2 C 3 B 4 E

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu Nội dung cần trả lời Điểm

Câu 3 Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

- Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 tại Cửu Long

(Hương Cảng - Trung Quốc)

* Ý nghĩa lịch sử:

- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản

phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac - Lênin với phong trào công

nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách

mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành

và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai

cấp lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng

thế giới.

- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển

nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 4 Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

- Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 diễn ra từ ngày 14/8 đến 18/8 năm

1945.

* Ý nghĩa:

- Đối với dân tộc: CM tháng Tám là 1 sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt

0,75

0,75
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Nam. Nó đã phá tan 2 ách thống trị của Pháp - Nhật, lật đổ hoàn toàn

chế độ phong kiến lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta

độc lập, mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập. tự do.

- Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân

các nước thuộc địa, phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình trên thế

giới.

0,5

Câu 5 Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

* Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

- Diễn biến gồm 3 đợt: (Bắt đầu từ 13-3 đến hết ngày 7-5-1954)

- Đợt 1. Quân ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

- Đợt 2. Quân ta tấn công các cứ điểm ở phía đông phân khu Trung

tâm.

- Đợt 3. Quân ta tổng công kích các cứ điểm còn lại ở phân khu trung

tâm và phân khu nam, chiều 7-5 tướng Đờ ca-xtơ-ri cùng toàn bộ ban

tham mưu địch đầu hàng.

-Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn

bộ phương tiện chiến tra, bắn rơi 62 máy bay.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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ĐỀ SỐ 3

PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH

TRƯỜNG THCS EALY

ĐỀ KIỂM TRAGI�AHỌC K� II

Năm học: 2015 - 2016

---------- Môn: Lịch sử - Lớp 9

Thời gian:45 phút

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ở các

câu sau:

1-1/ Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:

a. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

b. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở cộng sản.

c. Phong trào của nông dân kết hợp với nông dân.

d. Phong trào dân tộc dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước .

1-2/ Người thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930 là:

a. Nguyễn Văn Cừ. b. Trần Phú.

c. Nguyễn Ái Quốc. d. Nguyễn Thái Học.

1-3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

b. Khởi nghĩa Bắc Sơn.

c. Khởi nghĩa Nam Kỳ.

d. Binh biến Đô Lương.

1-4/ Người khởi thảo luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương là:

a. Nguyễn Ái Quốc

b. Trần Phú.

c. Nguyễn Văn Cừ.

d. Lê Hồng Phong.

Câu 2: Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng: (1,0 điểm)
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a. 19-5-1941 a- 1. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

b. 19-12-1946 b- 2. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.

c. 07-05-1954 c- 3. Thành lập mặt trận Việt Minh.

d. 21-7-1954 d- 4. Chủ Tịch HCM độc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

e. 2-9-1945 e-

II. Tự Luận:

Câu 1: (3,0 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng

Tám?

Câu 2: (4,0 điểm) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là gì? Trình bày

Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (Diễn biến, kết quả,ý nghĩa)
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Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: (2 điểm)

1-1/ Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:

a. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

1-2/ Người thống nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930.là:

c. Nguyễn Ái Quốc

1-3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:

c. Khởi nghĩa Nam Kỳ.

1-4/ Người khởi thảo luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương là:

b. Trần Phú.

Câu 2: Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng: (1,0 điểm)

a. 19-5-1941 a-3 1. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

b. 19-12-1946 b-4 2. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.

c. 07-05-1954 c- 1 3. Thành lập mặt trận Việt Minh.

d. 21-7-1954 d- 2 4. Chủ Tịch HCM độc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

II. Tự Luận:

Câu 4: (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng

Tám?

* Ý nghĩa lịch sử:

- Đối với dân tộc:

+ Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai tầng xiềng

xích của Pháp - Nhật và chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa.

+ Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, đưa nhân dân từ địa vị nô

lệ lên làm chủ nước nhà.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỉ nguyên độc lập tự do

- Đối với quốc tế:

+ Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi
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ách thực dân đế quốc.

+ Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân thuộc địa, nửa thuộc địa trên thế giới nhất là Châu Á, Châu

Phi, Mĩlatinh.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của dân tộc.

- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt

Minh, xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

Câu 2: (4 ,0 điểm)

* Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự

lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Trình bày Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (Diễn biến, kết quả,ý nghĩa)

* Diễn biến:

- Tại Bắc Cạn: Quân ta chủ động phản công, bao vây, chia cắt, cô lập chúng, đánh phục

kích trên đường từ Bắc Cạn đi chợ Mới, Chợ Đồn.

- Ở hướng Đông: Quân ta phục kích trên đường số 4 và thắng lớn ở Bản Sao - đèo Bông

Lau ngày 30/10/1947.

- Ở hướng Tây: Quân ta chặn đánh trên sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau.

* Kết quả: Pháp rút khỏi Việt Bắc.

* Ý nghĩa:

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững, bộ đội chủ lực ta ngày càng trưởng thành.

- Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang

đánh lâu dài với ta.
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ĐỀ SỐ 4

TRƯỜNG THCS EALY

Lớp: 9 A……………………….

Họ và tên:

KIỂM TRAGI�AHỌC K� II

NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

I. Chọn câu trả lời đúng: (1,0 điểm)

Câu 1: Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời vào thời gian:

a. 5-1929 b. 6-1929 c. 7-1929 d. 8-1929

Câu 2: An Nam Cộng sản Đảng ra đời vào thời gian:

a. 5-1929 b. 6-1929 c. 7-1929 d. 8-1929

II. Điền nội dung thích hợp vào phần ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: (2,0

điểm)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm (1)....... là kết quả tất yếu của (2)....… và (3) ........ ở

Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm kết hợp giữa (4) ....… với (5) ....... và

(6) .........Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX.

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: Trình bày tóm tắt diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945? (2,0 điểm)

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

(1945 - 1954)? (3,0 điểm)

Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954? (2,0 điểm)
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Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

A. TRẮC NGHIÊM: (3,0 điểm)

I. Chọn câu trả lời đúng (1,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm: 1b, 2d.

II. Điền nội dung thích hợp vào phần ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: (2,0

điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm:

1/ 1930.

2/ Cuộc đấu tranh dân tộc.

3/ Giai cấp.

4/ Chủ nghĩa Mác Lê-nin

5/ Phong trào công nhân.

6/ Phong trào yêu nước.

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: Trình bày tóm tắt diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945? (2,0 điểm)

- Ngày 19-8, cuộc mít tinh tại nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công

sở, chính quyền địch, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.

- Từ ngày 14 đến ngày 18-8, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang,

Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

- Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23-8), Sài Gòn (25-8).

- Đến ngày 28-8, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

- Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn

Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 2: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

(1945-1954)? (3,0 điểm)

1/ Ý nghĩa lịch sử:

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta

gần một thế kỉ. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng

XHCN, tạo điều kiện giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp

phần làm tan rã hệ thống thộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế
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giới.

2/ Nguyên nhân thắng lợi:

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo…

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân không ngừng mở

rộng, có hậu phương vững chắc.

- Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt-Miên-Lào, sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô

và các nước XHCN cùng các lực lượng tiến bộ khác.

Câu 3: Ý nghĩa Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954? (2,0 điểm)

- Nội dung:

+ Các nước tham gia hợi nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam,

Lào và Cam-pu-chia là độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

+ Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng

7/1956.

- Ý nghĩa:

+ Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp và can thiệp

của Mỹ ở Đông Dương.

+ Là văn bản mang tính pháp lý quốc tế, ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước

Đông Dương buộc Pháp phải rút hết quân về nước.

miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
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ĐỀ SỐ 5
Trường THCS Ealy ĐỀ THI KIỂM TRAHỌC KÌ II

MÔN LỊCH SỬ 9 NH: 2013 - 2014

(Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Vì sao nói nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào

tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” (4,0 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

năm 1954 (3,0 điểm).

Câu 3: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại

hòa bình ở Việt Nam (3,0 điểm).

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1: Vì sao nói nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào

tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” (4,0 điểm)

Nêu được tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám, nhà nước còn non trẻ mà phải đối

phó với nhiều khó khăn, thử thách ngoại xâm, nội phản...

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc hơn 20 vạn Quân Tưởng và bọn tai sai phản động ồ ạt kéo vào

nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh cũng kéo vào dọn đường cho thực dân Pháp trở

lại xâm lược nước ta.

- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá.

- Nền kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả nạn đói

cuối 1944- đầu năm 1945 chưa khắc phục được, lụt lội, hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn,

nạn đói mới đe dọa đời sống nhân dân

- Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát được ngân hàng

Đông Dương.

- Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

=> Nước Việt Nam đứng trước tình thế khó khăn vô cùng ví như “Ngàn cân treo sợi tóc”

giải thích làm rõ.

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
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năm 1954 (3,0 điểm).

- Được sự giúp đở của Mĩ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh

nhất ở Đông Dương với 49 cứ điểm, 3 phân khu…

- Chiến dịch ĐBP bắt đầu từ ngày 13/3/ 1954 đến hết ngày 7/5/1954, chia thành 3 đợt

+ Đợt 1, quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điển phía Đông phân khu trung tâm.

+ Đợt 3: Quân ta đồng loạt phản công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm

và phân khu Nam, chiều ngày 7/5/1954 tướng Đờ-Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ ban tham mưu

địch ra đầu hàng

- Kết quả: Ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 quân giặc, thu và phá hủy toàn bộ phương

tiện chiến tranh, bắn rơi 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến

tranh.

-Ý nghĩa: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch NaVa, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ-Ne Vơ

kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Câu 3: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại

hòa bình ở Việt Nam (3,0 điểm).

* Nội dung:

- Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí chính thức ngày

27/1/1973 nội dung bao gồm các điều khản cơ bản:

+ Hoa kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh

thổ Việt Nam

+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự

chống miền Bắc Việt Nam.

+ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đội các nước đồng minh, cam kết không tiếp

tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai của họ thông qua tổng tuyển cử

tự do.

* Ý nghĩa:

- Với hiệp định Pa–ri. Mĩ phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút
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hết quân về nước

- Là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ sở thuận lợi để ta giải phóng hoàn toàn miền

Nam


